
ĐVT : VNĐ
Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01/10/2024 Thịt kg 10 100.000 1.000.000

Trứng kg 100 2.500 250.000
Thịt xay kg 2 100.000 200.000
Bọc kg 5 40.000 200.000
Giấy ăn Cây 1 105.000
Tiền nước 278.000
Tiền điện 408.000
Bầu kg 10 7.000 70.000
Mướp kg 10 7.000 70.000
Bình ga Kg 46 1.496.000
Hành lá Kg 1 25.000 25.000
Chuối 50.000

4.152.000
03/10/2024 Thịt vịt kg 12 70.000 840.000

Gừng kg 10 1.000 10.000
Cà phổi kg 10 6.000 60.000
Bí đao kg 10 6.000 60.000
Chuối Kg 50.000

kg 1.020.000
05/10/2024 Thịt gà kg 15 50.000 750.000

Hành + tỏi kg 1 10.000 10.000
Dưa leo kg 10 6.000 60.000
Mướp kg 10 8.000 80.000
Chuối kg 50.000

kg 950.000
08/10/2024 Thịt kg 10 100.000 1.000.000

Trứng kg 100 2.500 250.000
Thịt xay kg 2 100.000 200.000
Mắm ruốc 3 100.000 300.000
Bầu kg 10 7.000 70.000
Mướp kg 10 7.000 70.000
Chuối 50.000
Hành lá kg 1 30.000 30.000
Ớt kg 0,5 40.000 20.000

kg 1.990.000
10/10/2024 Thịt vịt kg 12 70.000 840.000

Gừng kg 1 10.000 10.000
Dưa leo kg 10 8.000 80.000
Cà phổi kg 10 6.000 60.000
Chuối kg 50.000

kg 1.040.000
12/10/2024 Thịt gà kg 15 50.000 750.000

Hành tỏi kg 10.000
Bí đao kg 10 7.000 70.000
Dưa leo kg 10 8.000 80.000

kg 910.000



15/10/2024 Thịt kg 10 100.000 1.000.000
Trứng kg 100 2.500 250.000
Thịt xay kg 2 100.000 200.000
Chuối 50.000
Hành lá kg 1 30.000 30.000
Ớt kg 0,5 40.000 20.000
Mướp kg 10 7.000 70.000
Cà phổi kg 10 6.000 60.000

1.680.000
17/10/2024 Thịt gà kg 15 50.000 750.000

Hành + tỏi kg 1 10.000 10.000
Dưa leo kg 10 6.000 60.000
Bầu kg 10 8.000 80.000
Chuối kg 50.000

kg 950.000
10/10/2024 Thịt vịt kg 12 70.000 840.000

Gừng kg 1 10.000 10.000
Bí đỏ kg 5 10.000 50.000
Bầu kg 10 7.000 70.000
Chuối kg 50.000
Trứng 100 2.500 250.000

kg 1.270.000
Tổng cộng: 13.962.000


